
TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

LỚP: 10B1 GVCN:

TT Họ tên HS
Ngày 

sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Lớp Ghi chú

1 ĐÀM THÁI DƯƠNG 14/06/2006 Nam Kinh 10B1 AV 10 năm

2 ĐINH THỊ HỒNG NGỌC 17/09/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

3 ĐỖ HUỲNH PHƯƠNG MY 07/08/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

4 ĐỖ THỊ PHƯƠNG NHI 15/06/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

5 HOÀNG MINH NHẬT 22/11/2006 Nam Tày 10B1 AV 10 năm

6 HOÀNG THỊ CHUNG LIỄU 04/10/2006 Nữ Tày 10B1 AV 10 năm

7 HOÀNG THỊ DIỆP 05/08/2005 Nữ Nùng 10B1 AV 10 năm

8 HOÀNG TRỌNG PHÚC 04/01/2006 Nam Nùng 10B1 AV 10 năm

9 LỤC THỊ THANH NHÀN 06/01/2006 Nữ Tày 10B1 AV 10 năm

10 LƯƠNG MINH QUÂN 09/12/2005 Nam Nùng 10B1 AV 10 năm

11 LƯƠNG NGỌC ÁNH 03/05/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

12 LƯƠNG QUANG TRUNG 20/06/2006 Nam Nùng 10B1 AV 10 năm

13 LƯU TRUNG DŨNG 11/08/2006 Nam Tày 10B1 AV 10 năm

14 LÝ THỊ BÍCH BIỂU 18/01/2006 Nữ Nùng 10B1 AV 10 năm

15 MÃ THỊ ÁNH NGUYỆT 06/10/2006 Nữ Tày 10B1 AV 10 năm

16 MẠC LÝ HỒNG NGỌC 08/08/2006 Nữ Tày 10B1 AV 10 năm

17 NGÔ VĂN THIỆN 18/06/2006 Nam Kinh 10B1 AV 10 năm

18 NGUYỄN LÊ NGUYỆT HÀ 09/02/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

19 NGUYỄN MINH HOÀNG 10/02/2006 Nam Kinh 10B1 AV 10 năm

20 NGUYỄN QUỲNH MY 24/11/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

21 NGUYỄN THÁI BÌNH 27/10/2006 Nam Kinh 10B1 AV 10 năm

22 NGUYỄN THỊ THANH LAN 16/04/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

23 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 13/05/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

24 NGUYỄN TƯỜNG VY 04/10/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

25 PHẠM THỊ LI NA 25/07/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

26 PHAN CẨM TÚ 06/07/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

27 PHAN VĂN TÀI 28/07/2006 Nam Kinh 10B1 AV 10 năm

28 TẠ LÊ HẢI 23/10/2006 Nam Kinh 10B1 AV 10 năm

29 TRẦN ANH TUẤN 23/11/2006 Nam Kinh 10B1 AV 10 năm

30 TRẦN CÔNG MINH 07/10/2006 Nam Kinh 10B1 AV 10 năm

31 TRẦN KIỀU THANH THI 12/12/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

32 TRẦN THỊ QUỲNH NGA 15/03/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

33 TRẦN THỊ TỐ DUNG 16/03/2006 Nữ Nùng 10B1 AV 10 năm

34 TRẦN THÚC KHÁ 18/01/2006 Nam Kinh 10B1 AV 10 năm

35 TRƯƠNG THỊ ANH THÊU 01/01/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

36 VÕ NHẬT NAM 28/10/2006 Nam Kinh 10B1 AV 10 năm

37 VŨ MẠNH ĐẠT 08/06/2006 Nam Kinh 10B1 AV 10 năm

38 TẠ THỊ THU HIỀN 21/01/2006 Nữ Kinh 10B1 AV 10 năm

39 Y-TỄ BYĂ 10/02/2006 Nam Ê-đê 10B9

Danh sách này có: 38 HS Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2020.AV 10 năm

1) Giới tính nam 16 HS AV 10 năm

2) DTTS 12 HS AV 10 năm

3) DTTC: 0 HS AV 10 năm

4) Điểm TS >=39: 10 HS AV 10 năm

5) Điểm TS >=35: 24 HS AV 10 năm

6) Điểm TS <=28: 3 HS AV 10 năm

7) Lưu ban: 0 HS AV 10 năm

(Các thống kê không tính HS lưu ban) AV 10 năm
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